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Về việc ban hành Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Nghị định số 222/2025/NĐ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của  

Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTĐHCNTT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng 

Trường Đại học CNTT; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học 

chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm Phát triển Công nghệ thông 

tin, Trung tâm Ngoại ngữ và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 
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QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(ban hành kèm theo Quyết định số:  956/QĐ-ĐHCNTT, ngày 10  tháng 8 năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

 

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về đào tạo ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (sau 

đây viết tắt là Trường) bao gồm: chương trình giảng dạy, kiểm tra xếp lớp đầu khóa, xét miễn 

học các môn học ngoại ngữ, chuẩn quá trình, chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp và tổ chức giảng 

dạy các môn học chuyên ngành bằng ngoại ngữ.  

2. Quy định này áp dụng với sinh viên hình thức đào tạo đại học chính quy, bao gồm: chương 

trình chuẩn (sau đây viết tắt là CTC), chương trình dạy và học bằng tiếng Anh (sau đây viết 

tắt là CTA), chương trình tài năng (sau đây viết tắt là CTTN), chương trình tiên tiến (sau đây 

viết tắt là CTTT), chương trình văn bằng hai (sau đây viết tắt là VB2), chương trình liên thông 

từ cao đẳng lên đại học (sau đây viết tắt là LT). 

3. Quy định này áp dụng bắt buộc cho sinh viên hình thức đào tạo đại học chính quy các khóa 

tuyển sinh từ năm 2026, bắt đầu tổ chức đào tạo từ năm học 2026-2027 trở đi.  

Điều 2. Mục đích đào tạo ngoại ngữ 

1. Chương trình giảng dạy tiếng Anh nhằm mục đích giúp sinh viên: 

a) Phát triển toàn diện 4 kỹ năng sử dụng tiếng Anh tổng quát: nghe, nói, đọc, viết; phát 

triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành ở mức độ phù hợp với trình độ đào tạo, 

ngành đào tạo và loại chương trình đào tạo. 

b) Đáp ứng được chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra để xét tốt nghiệp theo quy định của 

Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM. 

2. Các ngoại ngữ khác tiếng Anh được đưa vào nhằm khuyến khích sinh viên học tập để đáp 

ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. 

3. Các chuẩn quá trình được xây dựng nhằm thúc đẩy sinh viên học ngoại ngữ. Việc xét 

chuẩn quá trình thực hiện theo Điều 11 của Quy định này. Không xét chuẩn quá trình đối 

với chương trình đào tạo có ngoại ngữ khác tiếng Anh, khác tiếng Nhật, chương trình 

đào tạo VB2, LT. 
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Điều 3. Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận được Trường công nhận trong đào tạo ngoại 

ngữ 

Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận quy định tại Điều này được sử dụng để xét miễn học, 

xét chuẩn quá trình, xét điều kiện học môn học ngoại ngữ chuyên môn, xét điều kiện làm 

khóa luận tốt nghiệp và xét chuẩn ngoại ngữ để tốt nghiệp. 

1. Trường công nhận cả chứng chỉ IELTS Academic và IELTS General. 

2. Trường công nhận chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được cấp bởi các cơ sở 

đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép. 

3. Trường công nhận các loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác chưa được liệt kê trong Quy 

định này theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM hoặc do Hiệu trưởng 

xem xét quyết định. 

4. Trường công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học mà ngôn ngữ sử dụng toàn 

phần trong đào tạo (không thông qua phiên dịch) là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật; văn 

bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật 

được tổ chức đào tạo tại Việt Nam. 

CHƯƠNG II - CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ TỔ CHỨC 

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ 

Điều 4. Chương trình giảng dạy tiếng Anh  

1. Chương trình giảng dạy tiếng Anh của từng loại chương trình đào tạo (sau đây viết tắt là 

CTĐT) bao gồm những môn học được liệt kê theo cấp độ khó tăng dần như trong Bảng 1  

nhằm hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp theo quy định. Đối với những 

môn học tiếng Anh nằm trong CTĐT được xét miễn học theo Điều 7 của Quy định này thì 

sinh viên được nhận điểm miễn cho môn học đó. 

Bảng 1. Chương trình giảng dạy tiếng Anh  
 

CTC, CTTN CTA CTTT 

Gồm 2 môn học: 

1. B1 Preliminary 1 (mã môn 

học PET01) có 6 tín chỉ 

2. B1 Preliminary 2 (mã môn 

học PET02) có 6 tín chỉ 

hoặc: 

1. IELTS 1 (mã môn học 

IEL01) có 6 tín chỉ 

2. IELTS 2 (mã môn học 

IEL02) có 6 tín chỉ 

Gồm 2 môn học: 

1. IELTS 4 (mã môn học 

IEL04) có 6 tín chỉ 

2. IELTS 5 (mã môn học 

IEL05) có 6 tín chỉ 

 

Gồm 3 môn học: 

1. IELTS 3 (mã môn học 

IEL03) có 6 tín chỉ 

2. IELTS 4 (mã môn học 

IEL04) có 6 tín chỉ 

3. IELTS 5 (mã môn học 

IEL05) có 6 tín chỉ 
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* Các môn học B1 Preliminary được xây dựng theo định hướng thi chứng chỉ tiếng Anh quốc 

tế Cambridge English  

 

2. Việc quản lý đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên được thực hiện theo trình tự: Kiểm tra 

đầu khóa hoặc xét miễn học → Học theo lộ trình (nếu có) → Đáp ứng chuẩn quá trình 

(nếu có) → Đáp ứng chuẩn xét tốt nghiệp. 

3. Trong CTĐT của ngành học có những môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng ngoại 

ngữ nhằm cung cấp kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành và tạo môi trường cho sinh viên 

thực hành các kỹ năng ngoại ngữ, gọi tắt là môn học Ngoại ngữ chuyên môn (sau đây viết 

tắt là NNCM). Những môn học đó được thiết kế và tổ chức giảng dạy tuân thủ theo các 

quy định tại Chương III của Quy định này. 

4. Những loại chương trình không được liệt kê tại Bảng 1  thì thực hiện theo bản mô tả chương 

trình đào tạo và quy định riêng của loại chương trình đó (nếu có). 

5. Sinh viên có trách nhiệm tìm hiểu điều kiện tiên quyết để đăng ký học phần các môn học 

tiếng Anh trong CTĐT phù hợp lộ trình học của bản thân như sau: 

a) Môn học PET01 hoặc IEL01 là môn tiên quyết của môn học PET02 (nghĩa là sinh viên 

phải đạt môn học PET01 hoặc IEL01 thì mới được đăng ký học PET02). 

b) Môn học IEL01 là môn tiên quyết của môn học IEL02 (nghĩa là sinh viên phải đạt môn 

học IEL01 thì mới được đăng ký học IEL02). 

c) Môn học IEL03 là môn tiên quyết của môn học IEL04 (nghĩa là sinh viên phải đạt môn 

học IEL03 thì mới được đăng ký học IEL04). 

d) Môn học IEL04 là môn tiên quyết của môn học IEL05 (nghĩa là sinh viên phải đạt môn 

học IEL04 thì mới được đăng ký học IEL05). 

6. Đối với sinh viên thuộc CTC, CTTN thì lộ trình học tập có thể lựa chọn một trong ba cách 

là: PET01 → PET02, IEL01 → PET02 hoặc IEL01 → IEL02. Đối với sinh viên thuộc 

CTA thì lộ trình học tập là IEL04 → IEL05. Đối với sinh viên thuộc CTTT thì lộ trình học 

tập là IEL03 → IEL04 → IEL05. 

Điều 5. Chương trình giảng dạy tiếng Nhật  

Chương trình giảng dạy tiếng Nhật được thiết kế theo từng CTĐT, bao gồm những môn học 

Tiếng Nhật 1 (mã môn học JAN01), Tiếng Nhật 2 (mã môn học JAN02), Tiếng Nhật 3 (mã 

môn học JAN03), Tiếng Nhật 4 (mã môn học JAN04), Tiếng Nhật 5 (mã môn học JAN05), 

Tiếng Nhật 6 (mã môn học JAN06), Tiếng Nhật 7 (mã môn học JAN07), Tiếng Nhật 8 (mã 

môn học JAN08), được liệt kê theo cấp độ khó tăng dần nhằm hỗ trợ sinh viên đạt các môn 

học tiếng Nhật trong CTĐT và đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp theo quy định. Đối với 

những môn học tiếng Nhật nằm trong CTĐT được xét miễn học theo Điều 8 của Quy định 

này thì sinh viên được nhận điểm miễn cho môn học đó. 
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Điều 6. Kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp đầu khóa cho sinh viên chính quy thuộc CTC,  

CTTN, CTTT 

1. Vào đầu khóa học, Trường tổ chức kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp đối với sinh viên khóa 

tuyển mới và không thuộc diện được miễn kiểm tra theo quy định tại Khoản 3 của Điều 

này. Đề kiểm tra xếp lớp đầu khóa có dạng thức 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết). Căn cứ 

vào kết quả kiểm tra tiếng Anh, sinh viên được xếp vào lớp tiếng Anh phù hợp với trình 

độ của sinh viên. Tùy theo tình hình thực tế, các mức điểm có thể được Hiệu trưởng quyết 

định điều chỉnh theo đề xuất hợp lý của bộ phận chuyên môn.  

2. Nếu sinh viên nộp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận để được xét miễn các môn học tiếng 

Anh theo Điều 7 của Quy định này thì không cần tham gia thi xếp lớp.  

3. Sinh viên thuộc ngành Công nghệ Thông tin chương trình Việt - Nhật không phải tham dự 

kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp đầu khóa.  

4. Sinh viên đã dự kiểm tra xếp lớp đầu khóa và được xếp lịch học các lớp tiếng Anh trong 

CTĐT thì bắt buộc tham gia học để đảm bảo chất lượng. Sinh viên có quyền chọn lớp khác 

của môn học ở cấp độ thấp hơn thuộc cùng lộ trình đào tạo để phù hợp với năng lực học 

tập cá nhân.  

5. Nếu thuộc diện phải dự thi xếp lớp nhưng sinh viên không tham dự và không nộp chứng 

chỉ tiếng Anh thì được xếp vào lớp Anh văn sơ cấp do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường 

giảng dạy; sinh viên không bắt buộc phải học lớp này. 

Điều 7. Xét miễn các môn học tiếng Anh  

1. Văn bằng: Sinh viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Quy định này, trong đó ngôn ngữ sử dụng 

toàn phần trong đào tạo là tiếng Anh, hoặc có văn bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư 

phạm ngoại ngữ tiếng Anh được tổ chức đào tạo tại Việt Nam, được sử dụng để xét miễn 

các môn học tiếng Anh trong CTĐT. 

2. Chứng chỉ, chứng nhận: Sinh viên có một trong các chứng chỉ, chứng nhận đạt trình độ tối 

thiểu theo Bảng 2 của Quy định này được xét miễn học các môn học tiếng Anh tương ứng. 

Thời gian xét miễn thực hiện theo Điều 9 của Quy định này. Sinh viên được miễn môn 

học nào thì đồng thời được miễn những môn học ở cấp độ thấp hơn mà sinh viên chưa học 

hoặc chưa đạt. Cách tính điểm miễn, số tín chỉ tích lũy theo Điều 10 của Quy định này. 
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Bảng 2. Trình độ để xét miễn môn học tiếng Anh 

Chứng chỉ/Chứng nhận Môn học được miễn 

TOEIC TOEFL 

iBT 

(thang 

điểm 

mới) 

IELTS 
VNU

-EPT 
VSTEP 

Cambridge 

English  

CTC/ 

CTTN 
CTA CTTT Nghe 

Đọc 

Nói 

Viết 

350 100 2,5 3,5 152 
VSTEP-từ 

điểm 2,5 

đến cận 3,0 

Cambridge 

English Scale từ 

140 đến 144 điểm 

Mã môn 

học PET01 

hoặc IEL01 

  

400 120 3,0 4,0 165 
VSTEP-từ 

điểm 3,0 

đến cận 4 

Cambridge 

English Scale từ 

145 đến 150 điểm 

Mã môn 

học PET02 

hoặc IEL02 

  

450 140 3,5 4,5 176 
VSTEP bậc 

3-từ điểm 4 

đến cận 5 

Cambridge 

English Scale từ 

151 đến 160 điểm 

Mã môn 

học PET02 

hoặc IEL02 

  

500 160 3,5 5,0 201 
VSTEP bậc 

3-từ điểm 5 

đến cận 6 

Cambridge 

English Scale từ 

161 đến 167 điểm 

Mã môn 

học PET02 

hoặc IEL02 

 

Mã 

môn 

học 

IEL03 

555 180 4,0 5,5 251 
VSTEP bậc 

4-từ điểm 6 

đến cận 7 

Cambridge 

English Scale từ 

168 đến 174 điểm 

Mã môn 

học PET02 

hoặc IEL02 

Mã 

môn 

học 

IEL04 

Mã 

môn 

học 

IEL04 

675 225 4,5 6,0 281 

VSTEP bậc 

4 trở lên-từ 

điểm 7 trở 

lên 

Cambridge 

English Scale từ 

174 điểm trở lên 

Mã môn 

học PET02 

hoặc IEL02 

Mã 

môn 

học 

IEL05 

Mã 

môn 

học 

IEL05 

Điều 8. Xét miễn các môn học tiếng Nhật 

1. Văn bằng: Sinh viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Quy định này, trong đó ngôn ngữ sử dụng 

toàn phần trong đào tạo là tiếng Nhật, hoặc có văn bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư 

phạm ngoại ngữ tiếng Nhật được tổ chức đào tạo tại Việt Nam, được sử dụng để xét miễn 

các môn học tiếng Nhật trong CTĐT. 

2. Chứng chỉ, chứng nhận: Sinh viên được xét miễn các môn học tiếng Nhật tương ứng trong 

CTĐT khi có chứng chỉ, chứng nhận đạt trình độ tối thiểu theo Bảng 3. Việc nộp minh 

chứng (bằng hình ảnh hoặc file PDF tại cổng thông tin https://portal.uit.edu.vn) để xét 

miễn được thực hiện trong suốt thời gian học tập. Sinh viên được miễn môn học nào thì 

đồng thời được miễn những môn học ở cấp độ thấp hơn mà sinh viên chưa học hoặc chưa 

đạt. Cách tính điểm miễn và số tín chỉ tích lũy thực hiện theo Điều 10 của Quy định này. 
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Bảng 3. Trình độ để xét miễn môn học tiếng Nhật 
 

Chứng chỉ 
Môn học được miễn 

JLPT NAT-TEST 

N5 N5 JAN01, JAN02 

N4 N4 JAN01 đến JAN03 

N3 N3 JAN01 đến JAN06 

N2 N2 JAN01 đến JAN07 

N1 N1 JAN01 đến JAN08 

Điều 9. Thời điểm xét miễn các môn học tiếng Anh đối với chứng chỉ, chứng nhận  

1. Trường xét miễn các môn học tiếng Anh trong vòng 02 học kỳ chính kể từ khi nhập học; 

sau thời gian này (nghĩa là sau học kỳ 2 của năm thứ nhất) sinh viên không được xét miễn 

và phải đăng ký học những môn học tiếng Anh trong CTĐT.  

2. Chứng chỉ, chứng nhận phải còn thời hạn hai năm tính từ ngày thi đến ngày đăng ký xét 

miễn. 

3. Sinh viên đạt các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thì nộp hình ảnh hoặc file PDF làm 

minh chứng tại cổng thông tin https://portal.uit.edu.vn để được xem xét miễn các môn học 

tương ứng.  

4. Trường tổ chức xét miễn 4 đợt/năm vào các tháng 2, 5, 8, 11.  

Điều 10. Cách tính điểm, số tín chỉ tích lũy các môn học ngoại ngữ được miễn học 

1. Điểm miễn (ký hiệu là M) được tính cho học kỳ kế tiếp trong lộ trình học và không tính 

vào các loại điểm trung bình học tập. 

2. Số tín chỉ của môn học được miễn được tính cộng dồn vào tổng số tín chỉ tích lũy. 

Điều 11. Chuẩn quá trình về ngoại ngữ  

1. Đối với sinh viên CTC, CTTN: 

a) Sau 2 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học PET01 hoặc IEL01. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối 

đa 16 tín chỉ ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) 

cho đến khi đạt chuẩn. 

b) Sau 4 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học PET02 hoặc IEL02. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối 

đa 16 tín chỉ ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) 

cho đến khi đạt chuẩn. 

2. Đối với sinh viên chương trình CTA:  

a) Sau 2 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học IEL04. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 16 tín chỉ 
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ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi 

đạt chuẩn. 

b) Sau 3 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học IEL05. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 16 tín chỉ 

ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi 

đạt chuẩn. 

c) Sau 4 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra để xét tốt 

nghiệp (theo Bảng 6 của Quy định này). Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối 

đa 16 tín chỉ ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) 

cho đến khi đạt chuẩn. 

3. Đối với sinh viên CTTT:  

a) Sau 2 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học IEL03. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 16 tín chỉ 

ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi 

đạt chuẩn. 

b) Sau 3 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học IEL04. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 16 tín chỉ 

ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi 

đạt chuẩn. 

c) Sau 4 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn học tiếng Anh trong 

CTĐT là môn học IEL05. Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 16 tín chỉ 

ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) cho đến khi 

đạt chuẩn. 

d) Sau 5 học kỳ chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra để xét tốt 

nghiệp (theo Bảng 5 của Quy định này). Nếu chưa đạt thì sinh viên chỉ được đăng ký tối 

đa 16 tín chỉ ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học lại hoặc cải thiện) 

cho đến khi đạt chuẩn. 

4. Đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin chương trình Việt - Nhật: Sau 4 học kỳ 

chính kể từ thời điểm nhập học, sinh viên phải đạt môn Tiếng Nhật 2 (mã môn học JAN02) 

hoặc có chứng chỉ tương đương JLPT N5 hoặc NAT-TEST N5. Nếu chưa đạt thì sinh viên 

chỉ được đăng ký tối đa 16 tín chỉ ngoài các môn học ngoại ngữ (bao gồm cả đăng ký học 

lại hoặc cải thiện) cho đến khi đạt chuẩn. 

Điều 12. Điều kiện xét cho sinh viên CTTT làm khóa luận tốt nghiệp 

Đối với sinh viên CTTT, để làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên phải đáp ứng điều kiện 

được quy định tại Bảng 4 . 
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Bảng 4. Chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh dùng để xét đăng ký làm khóa luận tốt 

nghiệp đối với sinh viên CTTT 

TOEIC TOEFL iBT 

(thang điểm 

mới) 

IELTS 
Cambridge 

English 
VNU-EPT VSTEP Nghe 

Đọc 

Nói 

Viết 

600 200 4 5,5 

Cambridge 

English Scale từ 

161 điểm trở lên 

251 
Bậc 4 (điểm trung 

bình từ 6 đến cận 7) 

 

Điều 13. Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận được sử dụng để công nhận đạt chuẩn xét tốt 

nghiệp 

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành hoặc được công nhận hoàn thành các 

môn học trong CTĐT tương ứng tại Điều 4 (đối với tiếng Anh), Điều 5 (đối với tiếng Nhật) 

của Quy định này và đồng thời có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận được quy định như sau: 

1. Văn bằng: Áp dụng theo Khoản 4 Điều 3 của Quy định này. 

2. Chứng chỉ, chứng nhận: Sinh viên có một trong các loại chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh 

đạt mức tối thiểu tại Bảng 5; hoặc có chứng chỉ, chứng nhận tiếng Pháp, tiếng Nhật đạt 

mức tối thiểu tại Bảng 6. 

3. Sinh viên CTC, CTTN, VB2 và LT được chọn một trong các chứng chỉ ngoại ngữ: tiếng 

Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Pháp để xét tốt nghiệp, tuy nhiên sinh viên vẫn phải hoàn thành 

chương trình ngoại ngữ hoặc được xem xét miễn các môn học được quy định tại Điều 4 

(dành cho tiếng Anh), Điều 5 (dành cho tiếng Nhật) của Quy định này.  

4. Sinh viên CTA, CTTT phải sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh, sinh viên 

ngành Công nghệ Thông tin chương trình Việt – Nhật  phải sử dụng văn bằng, chứng chỉ, 

chứng nhận tiếng Nhật để làm chuẩn xét tốt nghiệp. 

5. Tại bất cứ thời điểm nào trong khóa học, sinh viên đạt văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

thỏa điều kiện tại Khoản 1, 2  có thể nộp cho Trường (bằng hình ảnh hoặc file PDF của 

minh chứng tại cổng thông tin https://portal.uit.edu.vn) để được công nhận đạt chuẩn ngoại 

ngữ để xét tốt nghiệp. Riêng đối với chứng chỉ, chứng nhận phải còn thời hạn hai năm tính 

từ ngày thi đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn (ngày nộp cho Trường). 
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Bảng 5. Chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh dùng để xét công nhận tốt nghiệp 

 TOEIC 
TOEFL 

iBT 

(thang 

điểm mới) 

IELTS Cambridge English 
VNU-

EPT 
VSTEP Nghe 

Đọc 

Nói  

Viết 

VB2, LT, 

CTC 
450 185 3 4,5 

Cambridge English 

Scale từ 145 đến 

150 điểm 

176 Bậc 3 

CTTN 555 205 4 5,5 

Cambridge English 

Scale từ 161 đến 

167 điểm 

251 

Bậc 4 (điểm 

trung bình từ 

6 đến cận 7) 

CTTT, 

CTA 
675 225 4,5 6,0 

Cambridge English 

Scale từ 168 điểm 

trở lên 

281 

Bậc 4 (điểm 

trung bình từ 

7 đến 8) 

 

Bảng 6. Chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Nhật dùng để xét công nhận tốt nghiệp 

 
Tiếng Pháp Tiếng Nhật 

VB2, LT, CTC DELF B1 hoặc TCF Niveau 3 JLPT  N4 hoặc NAT-TEST N4 

CTTN DELF B2 hoặc TCF Niveau 4 JLPT  N3 hoặc NAT-TEST N3 

Việt - Nhật  JLPT N3 hoặc NAT-TEST N3 
 

CHƯƠNG III - GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG 

NGOẠI NGỮ 

Điều 14. Chương trình giảng dạy và tổ chức giảng dạy NNCM 

1. Môn học NNCM đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Là các môn học thuộc khối kiến thức cơ bản, cơ sở hoặc chuyên ngành được giảng dạy 

chủ yếu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nội dung giảng dạy hoàn toàn giống môn học 

được giảng dạy bằng tiếng Việt. 

b) Cán bộ giảng dạy (CBGD) lý thuyết phải giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. 

c) Tài liệu giảng dạy và giáo trình chính của môn học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. 

2. Để được tham gia học các lớp NNCM: 

a) Đối với tiếng Anh: Sinh viên phải đạt mã môn học PET02 hoặc IEL02 hoặc đã có một 

trong các loại chứng chỉ tối thiểu tương đương chuẩn IELTS 4,5 điểm tại Bảng 2 của 

Quy định này. 

Chương trình 

Chứng chỉ 

Chứng 

chỉ 

Chương 

trình 
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b) Đối với tiếng Nhật: Sinh viên phải có một trong các loại chứng chỉ tương đương N4 tại 

Bảng 3 của Quy định này hoặc đã đạt môn học Tiếng Nhật 3 (mã môn học JAN03). 

3. Mỗi lớp học NNCM có tối thiểu 01 trợ giảng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập. 

Trợ giảng do CBGD lý thuyết giới thiệu. Trợ giảng có thể sử dụng tiếng Việt trong quá 

trình hỗ trợ sinh viên. 

Điều 15. Yêu cầu về cán bộ giảng dạy NNCM 

CBGD phải đáp ứng yêu cầu theo quy định chung của Trường; ngoài ra CBGD phần lý 

thuyết phải đáp ứng thêm một trong các yêu cầu sau đây: 

1. Phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của CTĐT, tối thiểu bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có văn bằng 

tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ phù hợp. 

2. Được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ giảng dạy 

phù hợp. 

Điều 16. Quyền lợi của sinh viên học NNCM  

Môn học NNCM được ghi chú rõ về ngôn ngữ giảng dạy trong bảng điểm và được ưu 

tiên trao đổi sinh viên quốc tế. 

CHƯƠNG IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các chương trình đặc biệt 

1. Quản lý đào tạo ngoại ngữ theo Quy định này. 

2. Phối hợp tổ chức kiểm tra xếp lớp đầu khóa. 

3. Chủ trì tổ chức xét miễn học. 

Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Ngoại ngữ 

1. Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo, phân công giảng viên giảng dạy các môn học ngoại 

ngữ. 

2. Chủ trì tổ chức kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp đầu khóa. 

3. Phối hợp xét miễn học các môn học ngoại ngữ. 

4. Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các chương trình đặc biệt để quản lý đào 

tạo ngoại ngữ. 

Điều 19. Trách nhiệm của các Khoa phụ trách các ngành đào tạo 

Chủ trì biên soạn chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, tổ chức giảng dạy các môn học 

NNCM. 
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Điều 20. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, bản Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp với 

yêu cầu thực tế và theo các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQG-HCM 

và của Trường. 

 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 (đã ký) 

 

 

 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 
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